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PHỤ LỤC 1
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ VỀ NHÀ, NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 (Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
	STT
	TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH
	Đơn vị tính
	Đơn giá bồi thường (đồng)

	I
	NHÀ
	 
	 

	1. 
	- Nhà biệt thự:

- Được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn biệt thự:
+ Nhà có 3 phía trở lên tiếp xúc với sân vườn, được thiết kế tạo dáng kiến trúc;

+ Kết cấu móng bê tông cốt thép kết hợp xây gạch, đá;

+ Kết cấu phần thân: Khung bê tông cốt thép chịu lực; dầm, sàn, sàn mái bê tông cốt thép; mái lợp ngói Hạ Long hoặc các loại vật liệu cao cấp khác.

+ Tường xây bao che bằng gạch, tô trát hoàn chỉnh, chiều cao tầng 3,6m. Trần nhà đóng bằng gỗ hoặc thạch cao hoặc tấm trần chuyên dụng cao cấp chiếm ≥ 50% diện tích trần toàn nhà. Chân tường ốp đá cao cấp cùng loại với nền cao ≤0,2m. Phần tường, trần trong nhà còn lại bả ma tít, sơn cao cấp.

+ Tường, trụ ngoài nhà được bả ma tít + sơn chống thấm.

+ Nền nhà lát gạch Granit nhân tạo kích thước 800x800mm.
+  Cửa gỗ có khuôn ngoại cả tường hoặc các loại cửa cao cấp khác;
+ Bậc cầu thang lát đá Granit tự nhiên hoặc lát gỗ hoặc các loại vật liệu hoàn thiện cao cấp khác. Lan can cầu thang bằng gỗ, hoặc kính cường lực hoặc các loại vật liệu cao cấp khác;
+ Hệ thống điện đi chìm tường và trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp;
+ Bếp khép kín trong nhà đầy đủ các tiện nghi, hiện đại;
+ Khu vệ sinh khép kín từng tầng, và chiếm số lượng lớn hơn 75% số phòng ngủ.
	 
đồng/m2 xây dựng
	 

9.307.000



	2. 
	- Nhà hai tầng trở lên:

+ Kết cấu móng bê tông cốt thép kết hợp xây gạch, đá;

+ Kết cấu phần thân: Khung, dầm, sàn bê tông cốt thép chịu lực; 

+ Phần mái: phần mái xây tường thu hồi, trên lợp ngói, tôn ...;

+ Tường xây bao che bằng gạch, tô trát hoàn chỉnh, chiều cao tầng 3,6m;

+ Trần nhà đóng bằng gỗ hoặc trần thạch cao, diện tích chiếm ≥ 30% diện tích trần toàn nhà. Chân tường ốp đá cùng loại với nền cao ≤0,2m. Phần tường, trần trong nhà còn lại bả ma tít và sơn cao cấp;

+ Mặt chính phía ngoài bả ma tít + sơn chống thấm;

+ Nền lát gạch Granít nhân tạo kích thước 600x600mm;
+ Cửa gỗ có khuôn ngoại cả tường hoặc các loại cửa cao cấp khác;
+ Bậc cầu thang lát đá Granit tự nhiên; lan can cầu thang bằng gỗ, hoặc kính cường lực hoặc các loại vật liệu cao cấp khác;
+ Hệ thống điện đi chìm tường trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp;
+ Bếp khép kín trong nhà đầy đủ các tiện nghi, hiện đại;
+ Khu vệ sinh khép kín từng tầng.
	 
đồng/m2 xây dựng
	 
8.192.000



	3. 
	- Nhà hai tầng trở lên:
+ Kết cấu móng bê tông cốt thép kết hợp xây gạch, đá;
+ Kết cấu phần thân: Khung, dầm sàn bê tông cốt thép chịu lực, tường xây bao che bằng gạch, tô trát hoàn chỉnh, chiều cao tầng 3,6m;
+ Mái bằng bê tông cốt thép, xây tường thu hồi, trên lợp ngói, tôn  ...;

+ Cửa gỗ có khuôn ngoại cả tường hoặc các loại cửa thông thường khác;
+ Tường mặt chính bả ma tít + sơn chống thấm;
+ Tường trong nhà và trần nhà sơn 3 lớp không bả, không đóng trần. Chân tường ốp cùng loại vật liệu với nền cao ≤0,2m;
+ Bậc cầu thang lát đá Granit các loại; lan can cầu thang bằng sắt, inox, kính cường lực hoặc gỗ;

+ Nền lát gạch Granit nhân tạo hoặc gạch Ceramic loại cao cấp kích thước 600x600mm;
+ Hệ thống điện đi chìm tường, trần; hệ thống cấp thoát nước đồng bộ;
+ Khu vệ sinh khép kín từng tầng;
+ Bếp khép kín trong nhà, đầy đủ tiện nghi.
	 
đồng/m2 xây dựng
	 

7.284.000



	4. 
	- Nhà hai tầng

+ Móng bê tông cốt thép, kết hợp móng tường xây gạch, đá;

+ Kết cấu phần thân: Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép kết hợp tường chịu lực;

+ Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh, chiều cao tầng 3,6m;

+ Mái bằng bê tông cốt thép; xây tường thu hồi, trên lợp ngói, tôn ...;

+ Tường mặt chính bả ma tít + sơn chống thấm;
+ Tường trong nhà và trần nhà sơn 3 lớp không bả. Chân tường ốp cùng loại vật liệu với nền cao ≤0,2m;
+ Nền lát gạch Ceramic loại cao cấp kích thước 600x600mm;
+ Cửa gỗ có khuôn ngoại hoặc các loại cửa khác;

+ Cầu thang lát đá tự nhiên hoặc gạch, có lan can cầu thang;

+ Có khu vệ sinh và bếp khép kín trong nhà;

+ Hệ thống điện đi chìm tường trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện, vệ sinh trang bị mức trung bình;
	 

đồng/m2 xây dựng
	 

6.683.000



	5. 
	- Nhà một tầng đến hai tầng

+ Móng bê tông cốt thép, kết hợp móng tường xây gạch, đá;

+ Kết cấu phần thân: Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép kết hợp tường chịu lực;

+ Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh, chiều cao tầng 3,6m.

+ Mái bằng bê tông cốt thép, xây tường thu hồi, trên lợp ngói, tôn....;
+ Tường, trần quét sơn không bả;

+ Nền lát gạch men Ceramic kích thước 500x500mm;
+ Cửa gỗ khuôn ngoại nửa tường hoặc không có khuôn ngoại hoặc các loại cửa khác;
+ Cầu thang lát đá tự nhiên hoặc mài granito hoặc lát gạch; có lan can cầu thang (tiêu chí này chỉ áp dụng cho nhà 2 tầng);
+ Có khu vệ sinh và bếp đầy đủ trong nhà;
+ Hệ thống điện, nước đầy đủ.
	 
đồng/m2 xây dựng
	 

5.868.000



	6. 
	- Nhà một tầng (3 - 5 gian, phòng lồi) mái lợp ngói hoặc tôn

+ Móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây gạch, đá;

+ Cột, giằng, xà (dầm) bê tông cốt thép;

+ Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh;
+ Nhà cao 3,6m (tính đến trần nhà hoặc hiên nhà);
+ Mái lợp ngói hoặc tôn chống nóng, phần mái hiên nhà và phòng lồi đổ bằng bê tông cốt thép;
+ Cửa gỗ nhóm 2, nhóm 3 khuôn ngoại nửa tường hoặc không có khuôn ngoại, hoặc các loại cửa khác;
+ Tường quét sơn không bả;
+ Nền lát gạch Ceramic hoặc gạch hoa xi măng kích thước 300x300mm;
+ Khu vệ sinh và bếp ngoài nhà (được tính riêng);
+ Hệ thống điện chiếu sáng đầy đủ.
	 
đồng/m2 xây dựng
	 
4.752.000



	7. 
	- Nhà một tầng, sườn gỗ 3 gian + phòng lồi, mái lợp ngói hoặc tôn
+ Nhà kết cấu khung gỗ (cột, rường, xà, kèo … bằng gỗ nhóm 2);
+ Móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây gạch, đá;
+ Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh, cao 3,0m (tường phía sau), bổ trụ bê tông cốt thép, quét sơn không bả;
+ Hiên nhà và phòng lồi đổ bằng bê tông cốt thép;
+ Nền láng xi măng;
+ Cửa gỗ nhóm 3 không có khuôn ngoại hoặc các loại cửa khác;
+ Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài kết cấu nhà (được tính riêng)

+ Hệ thống điện chiếu sáng trong nhà đầy đủ.
	đồng/m2 xây dựng
	 
3.801.000

 

	8. 
	- Nhà một tầng, sườn gỗ 3 gian, mái lợp ngói hoặc tôn

+ Nhà kết cấu khung gỗ (cột, rường, xà, kèo … bằng gỗ nhóm 3);

+ Móng tường xây gạch, đá;
+ Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh, cao 3,0m (tường phía sau), không bổ trụ bê tông cốt thép, quét sơn không bả;
+ Hiên nhà đổ bằng bê tông cốt thép giả sê nô;
+ Nền láng xi măng;
+ Cửa gỗ nhóm 3 không có khuôn ngoại hoặc các loại cửa khác;
+ Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài kết cấu nhà (được tính riêng)

+ Hệ thống điện chiếu sáng trong nhà đầy đủ.
	đồng/m2 xây dựng
	 
3.274.000

 

	9. 
	- Nhà một tầng, nhiều gian mái lợp ngói hoặc tôn
+ Nhà kết cấu tường xây gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh, có trụ bê tông cốt thép gia cố;
+ Móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây gạch, đá;
+ Tường nhà cao 3,0m, quét sơn không bả;
+ Mái lợp ngói không đóng trần;
+ Nền láng xi măng;
+ Cửa panô đơn giản hoặc ván ghép gỗ nhóm 3;
+ Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài nhà (được tính riêng)

+ Hệ thống điện chiếu sáng trong nhà đầy đủ.
	đồng/m2 xây dựng
	 
2.955.000



	10. 
	- Nhà một tầng, khung gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn 
+ Nhà kết cấu khung gỗ nhóm 3 chất lượng, hình thức bình thường.
+ Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh, quét sơn không bả (tường phía sau cao 2,7m).
+ Nền láng xi măng.
+ Cửa pa nô đơn giản hoặc ván ghép gỗ nhóm 4, nhóm 5.
+ Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài nhà (được tính riêng)
+ Hệ thống điện chiếu sáng trong nhà đầy đủ.
	đồng/m2 xây dựng
	 
2.747.000



	11. 
	- Nhà kết cấu sườn gỗ, cửa đơn giản gỗ nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6.
+ Mái lợp ngói hoặc tôn.
+ Tường xây bao che cao 2,7m bằng gạch hoặc blô, tô trát hoàn chỉnh, quét vôi hoặc tường ván ghép gỗ nhóm 2, 3.
+ Nền láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	 

2.538.000



	12. 
	- Nhà kết cấu sườn gỗ, cửa đơn giản gỗ nhóm 5, nhóm 6.

+ Mái lợp tôn hoặc fibro xi măng (trường hợp lợp ngói được tính bù).
+ Xung quanh bao che bằng ván, gỗ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5.

+ Nền láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	1.925.000

	13. 
	- Nhà phụ, nhà tạm, xung quanh xây đơn giản cao ≤ 3,0m.

+ Cửa ván ghép các loại, nền láng xi măng.
+ Mái lợp tôn hoặc fibro xi măng (trường hợp lợp ngói được tính bù).
	đồng/m2 xây dựng
	1.508.000

	14. 
	- Nhà kết cấu gỗ tròn (bất cập phân) các loại, bao che xung quanh phên đất, hoặc nứa, lá.

+ Mái lợp fibrô xi măng (trường hợp mái ngói, mái tôn đơn giá được tính bù).

+ Cửa gỗ loại đơn giản, hoặc ván ghép.
+ Nền đất.
	đồng/m2 xây dựng
	1.098.000

	15. 
	+ Nhà phụ, nhà tạm, kết cấu bằng tranh, tre, nứa, lá; cửa tạm, đơn giản hoặc không cửa; nền đất; bao che xung quanh bằng cót hoặc tranh lá.
	đồng/m2 xây dựng
	 

828.000



	II
	NHÀ KHO HOẶC CÁC LOẠI KẾT CẤU DẠNG NHÀ KHÁC
	
	 

	16. 
	+ Kho khung thép, tường xung quanh xây gạch cao 2,7m bổ trụ bê tông cốt thép, xà gồ thép, mái lợp tôn, cửa sắt xếp, nền bê tông trên láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	3.593.000

	17. 
	+ Kho xung quanh xây gạch cao 2,7m bổ trụ bê tông cốt thép, vì kèo + xà gồ thép, mái lợp tôn, cửa sắt xếp, nền bê tông trên láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	2.955.000

	18. 
	+ Nhà kho thông thường xung quanh xây gạch cao 2,7m mái lợp tôn hoặc ngói, cửa sắt hoặc cửa gỗ đơn giản. Nền bê tông láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	2.109.000

	19. 
	+ Nhà thông thường cao 2,7m trụ bê tông cốt thép, vì kèo bằng bê tông hoặc gỗ; xung quanh xây gạch, mái lợp tôn hoặc ngói, cửa đơn giản. Nền bê tông láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	2.023.000

	III
	NHÀ VỆ SINH (xây độc lập, không gắn vào nhà ở)
	 
	 

	20. 
	+ Nhà vệ sinh tự hoại; kết cấu móng, tường, hầm tự hoại xây bằng gạch, đá; mái đổ bê tông cốt thép hoặc lợp ngói đóng trần; tường ốp, nền lát gạch men cao cấp, xí bệt, chậu rửa lavabô, sen tắm và thiết bị 7 món
	đồng/m2 xây dựng
	6.597.000

	21. 
	+ Nhà vệ sinh tự hoại; kết cấu móng, tường, hầm tự hoại xây bằng gạch, đá; mái lợp ngói; tường quét vôi màu, nền láng xi măng, xí xổm.
	đồng/m2 xây dựng
	3.961.000

	22. 
	+ Nhà vệ sinh (hố xí, tiểu, tắm) móng xây gạch đá, tường xây gạch; bệ xí, tiểu, nền láng xi măng; mái ngói, tôn.
	đồng/m2 xây dựng
	1.189.000

	23. 
	+ Nhà vệ sinh (hố xí, tiểu, tắm), làm tạm che xung quanh phên nứa, có bệ xây gạch, không mái che hoặc mái che đơn giản.
	đồng/m2 xây dựng
	289.000

	IV
	CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI (Gia súc, gia cầm)
	
	 

	24. 
	+ Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm); tường xây gạch đá các loại; cao ≥ 2,5m; nền láng xi măng; mái ngói.
	đồng/m2 xây dựng
	804.000

	25. 
	+ Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm); tường xây gạch đá các loại; cao < 2,5m; nền láng xi măng; mái ngói.
	đồng/m2 xây dựng
	706.000

	26. 
	+ Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm) xung quanh xây đơn giản, sườn gỗ, mái lợp ngói, nền đất.
	đồng/m2 xây dựng
	509.000

	27. 
	+ Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm) xung quanh sườn gỗ; bao che bằng phên tre nứa; nền đất; mái lợp tranh, lá hoặc fibrô.
	đồng/m2 xây dựng
	380.000

	28. 
	+ Chuồng trại chăn nuôi (gia súc, gia cầm) xung quanh sườn gỗ không lợp hoặc có che tạm nứa lá, nền đất.
	đồng/m2 xây dựng
	254.000

	V
	SÂN
	 
	 

	29. 
	+ Sân phơi, nền đổ bê tông sạn ngang dày ≤ 10cm (hoặc gạch vỡ) trên láng xi măng hoặc lát gạch chỉ.
	đồng/m2
	208.000

	30. 
	+ Sân phơi đơn giản lát bằng gạch chỉ, đá tấm, tấm đan bê tông, trít mạch vữa XM hoặc bê tông gạch vỡ trên láng xi măng.
	đồng/m2
	166.000

	VI
	TƯỜNG RÀO
	
	 

	31. 
	+ Tường rào móng xây gạch, đá; tường gạch hoặc blô phía trên có hoa sắt vuông; trụ giằng bê tông cốt thép; chiều cao 1,8m.
	đồng/m


	1.750.000

	32. 
	+ Tường rào móng xây gạch, đá; tường gạch hoặc blô phía trên có hoa sắt và chông sắt; trụ giằng bê tông cốt thép; chiều cao 1,4m.
	đồng/m
	1.368.000

	33. 
	+ Tường rào móng xây đá; tường gạch hoặc blô bổ trụ gạch 220x220, hoàn thiện có trang trí phào chỉ hoa văn; trên có chông sắt; chiều cao 1,4m
	đồng/m
	1.260.000

	34. 
	+ Tường rào xây gạch, đá, blô bổ trụ gạch 220x220 kết cấu và trang trí hoàn thiện đơn giản; chiều cao 1,4m.
	đồng/m
	1.148.000

	35. 
	+ Tường rào lưới B40 cọc sắt cao ≥ 1,4m
	đồng/m
	157.000

	36. 
	+ Tường rào lưới B40 cọc sắt cao < 1,4m
	đồng/m
	144.000

	37. 
	+ Tường rào lưới B40 cọc BTCT 

cao ≥ 1,4m
	đồng/m
	212.000

	38. 
	+ Tường rào lưới B40 cọc BTCT 

cao < 1,4m
	đồng/m
	185.000

	39. 
	+ Tường rào lưới B40 cọc gỗ N2 cao ≥ 1,4m
	đồng/m
	157.000

	40. 
	+ Tường rào lưới B40 cọc gỗ N2 cao < 1,4m
	đồng/m
	145.000

	41. 
	+ Tường rào dây kẽm gai cọc sắt cao ≥ 1,4m
	đồng/m
	101.000

	42. 
	+ Tường rào dây kẽm gai cọc sắt cao < 1,4m
	đồng/m
	78.000

	43. 
	+ Tường rào dây kẽm gai cọc bê tông cốt thép cao ≥ 1,4m
	đồng/m
	136.000

	44. 
	+ Tường rào dây kẽm gai cọc bê tông cốt thép cao < 1,4m
	đồng/m
	105.000

	45. 
	+ Tường rào dây kẽm gai cọc gỗ N2

 cao ≥ 1,4m
	đồng/m
	90.000

	46. 
	+ Tường rào dây kẽm gai cọc gỗ N2 

cao < 1,4m
	đồng/m
	74.000

	47. 
	+ Hàng rào bằng gỗ đơn giản các loại cao 1,2m
	đồng/m
	96.000

	VII
	GIẾNG NƯỚC
	 
	 

	48. 
	+ Giếng đất sâu ≥ 10m, thành giếng phần trên miệng xây gạch đá, nền bê tông láng xi măng.
	đồng/m
	1.115.000

	49. 
	+ Giếng đất sâu < 10m, thành giếng phần trên miệng xây gạch đá, nền bê tông láng xi măng.
	đồng/m
	956.000

	50. 
	+ Giếng thả buy bê tông cốt thép đường kính trong ≥ 1m, nền bê tông láng xi măng.
	đồng/m
	2.551.000

	51. 
	+ Giếng thả buy bê tông cốt thép đường kính trong < 1m, nền bê tông láng xi măng.
	đồng/m
	2.074.000

	52. 
	+ Giếng đào, trên không xây hoặc xếp đá khan, nền láng xi măng.
	đồng/m
	798.000

	VIII
	QUÁN
	 
	 

	53. 
	+ Quán lợp tranh tre, nứa lá, không bao che xung quanh, nền đất.
	đồng/m2 xây dựng
	134.000

	54. 
	+ Quán lợp tranh tre, nứa lá có bao che xung quanh bằng tranh, cót, nứa lá, nền đất.
	đồng/m2 xây dựng
	154.000

	55. 
	+ Quán lợp ngói, tôn hoặc fi brô không bao che xung quanh, nền láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	317.000

	56. 
	+ Quán lợp ngói, tôn hoặc fi brô có xây xung quanh, nền láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	814.000

	57. 
	+ Quán trụ bê tông cốt thép, mái lợp ngói, tôn hoặc fi brô có xây xung quanh, nền láng xi măng.
	đồng/m2 xây dựng
	1.472.000

	IX
	MÁI CHE
	
	 

	58. 
	+ Mái che tôn hoặc fi brô, không bao che, nền đất (trường hợp lợp ngói được tính bù).
	đồng/m2 xây dựng
	164.000

	59. 
	+ Mái che tôn hoặc fibrô, nền đất có bao che xung quanh bằng gỗ, ván ghép, tre nứa (trường hợp lợp ngói được tính bù).
	đồng/m2 xây dựng
	264.000

	60. 
	+ Mái che tôn hoặc fibrô, không bao che, nền láng xi măng. (trường hợp lợp ngói được tính bù).
	đồng/m2 xây dựng
	317.000

	61. 
	+ Mái che tôn hoặc fibrô, nền láng xi măng có bao che xung quanh bằng gỗ, ván ghép, tre nứa (trường hợp lợp ngói được tính bù).
	đồng/m2 xây dựng
	443.000

	62. 
	+ Mái che lợp tôn, sườn khung sắt, trụ bê tông cốt thép hoặc sắt, nền láng xi măng (trường hợp lợp các vật liệu khác (ngói, fibro ximăng ...) thì được bù thêm hoặc giảm đi).
	đồng/m2 xây dựng
	761.000

	X
	TRỤ SỞ LÀM VIỆC
	 
	 

	63. 
	+ Nhà 2 tầng hoặc nhiều tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc.

+ Mái bê tông cốt thép, trên lợp ngói, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 3 hoặc bằng thép.

+ Tường xây bao che bằng gạch, tô trát hoàn chỉnh, chiều cao tầng 3,6m, tường trần trong nhà bả ma tít + sơn cao cấp. Mặt chính phía ngoài ốp các loại gạch trang trí cao cấp, diện tích còn lại bả ma tít + sơn.

+ Nền, sàn lát gạch Ceramic kích thước 400x400mm loại tốt.

+ Bậc cầu thang mài granitô hoặc lát đá Granit, lan can bằng gỗ nhóm 2.

+ Cửa gỗ nhóm 2 có khuôn ngoại cả tường nhóm 2.

+ Hệ thống điện đi chìm tường trần, hệ thống cấp nước thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp. Khu vệ sinh khép kín từng tầng, tường vệ sinh ốp gạch men sứ.
	đồng/m2 xây dựng
	7.910.000


PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG MỘT SỐ CÔNG VIỆC, KẾT CẤU KHÁC

(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
	STT
	CÔNG TÁC
	Đơn vị 
tính
	Đơn giá bồi 
thường (đồng)

	1. 
	+ Công cày bừa 
	đồng/m2
	1.200 

	2. 
	+ Đào đất đắp tại chỗ 
	đồng/m3
	94.000

	3. 
	+ Đào ao đất cấp I, cấp II; sâu >1,5m; diện tích ao ≤100m2 
	đồng/m2
	94.000

	4. 
	+ Đào ao đất cấp I, cấp II; sâu ≤1,5m; diện tích ao <=100m2 
	đồng/m2
	77.000

	5. 
	+ Đào ao đất cấp I, cấp II; sâu >1,5m; diện tích ao >100 và ≤300m2 
	đồng/m2
	61.000

	6. 
	+ Đào ao đất cấp I, cấp II; sâu ≤1,5m; diện tích ao >100 và ≤300m2 
	đồng/m2
	46.000

	7. 
	+ Đào ao đất cấp I, cấp II; sâu >1,5m; diện tích ao >300m2 
	đồng/m2
	36.000

	8. 
	+ Đào ao đất cấp I, cấp II; sâu ≤1,5m; diện tích ao >300m2 
	đồng/m2
	28.000

	9. 
	+ San ủi mặt bằng
	đồng/m3
	17.000

	10. 
	+ Cửa cổng hoa sắt có trang trí hoa văn
	đồng/m2
	1.030.000

	11. 
	+ Cửa cổng gỗ nhóm 2 có trang trí hoa văn
	đồng/m2
	1.159.000

	12. 
	+ Trụ xây gạch, tô trát bình thường 
	đồng/m3
	1.691.000

	13. 
	+ Kết cấu bằng bê tông mác 200 
	đồng/m3
	1.760.000

	14. 
	+ Kết cấu bằng bê tông mác 150 
	đồng/m3
	1.482.000

	15. 
	+ Kết cấu bằng bê tông mác 100 
	đồng/m3
	1.159.000

	16. 
	+ Bể (hồ) chứa nước xây gạch, đá có thể tích <2m3  
	đồng/m3
	1.259.000

	17. 
	+ Bể (hồ) chứa nước xây gạch, đá có thể tích <=10m3 
	đồng/m3
	973.000

	18. 
	+ Bể (hồ) chứa nước xây gạch, đá có thể tích >10m3 
	đồng/m3
	870.000

	19. 
	+ Kè xếp đá hộc xanh 
	đồng/m3
	551.000

	20. 
	+ Xây móng đá hộc xanh 
	đồng/m3
	1.132.000

	21. 
	+ Xây móng gạch chỉ 
	đồng/m3
	1.492.000

	22. 
	+ Xây tường gạch chỉ chiều cao tường <4m 
	đồng/m3
	1.615.000

	23. 
	+ Xây tường gạch chỉ chiều cao tường ≥4m 
	đồng/m3
	1.653.000

	24. 
	+ Xây tường gạch ống chiều cao tường <4m  
	đồng/m3
	1.601.000

	25. 
	+ Xây tường gạch ống chiều cao tường ≥4m
	đồng/m3
	1.632.000

	26. 
	+ Bê tông nền gạch vỡ hoặc sạn ngang 
	đồng/m3
	825.000

	27. 
	+ Bê tông nền đá dăm 
	đồng/m3
	961.000

	28. 
	+ Cột, trụ đúc bằng bê tông cốt thép (cả ván khuôn+cốt thép +bê tông 
	đồng/m3
	8.399.000

	29. 
	+ Dầm, giằng nhà đổ bằng bê tông cốt thép (cả ván khuôn +cốt thép +bê tông 
	đồng/m3
	8.157.000

	30. 
	+ Sàn, lanh tô, mái đổ bằng bê tông cốt thép (cả ván khuôn +cốt thép +bê tông ) 
	đồng/m3
	6.683.000

	31. 
	+ Cầu thang bằng bê tông cốt thép (cả ván khuôn +cốt thép +bê tông ) 
	đồng/m3
	8.399.000

	32. 
	+ Móng trụ bằng bê tông cốt thép (cả ván khuôn +cốt thép +bê tông 
	đồng/m3
	4.470.000

	33. 
	+ Trát tường vữa XM , cao >4m 
	đồng/m2
	69.000

	34. 
	+ Trát tường vữa XM , cao ≤4m 
	đồng/m2
	62.000

	35. 
	+ Trát trụ vữa XM  
	đồng/m2
	113.000

	36. 
	+ Mài Granitô 
	đồng/m2
	320.000

	37. 
	+ Trát đá rửa 
	đồng/m2
	194.000

	38. 
	+ Láng nền sàn đánh màu 
	đồng/m2
	47.000

	39. 
	+ Quét vôi màu 
	đồng/m2
	11.000

	40. 
	+ Quét vôi trắng 
	đồng/m2
	10.000

	41. 
	+ Trần cót ép 
	đồng/m2
	222.000

	42. 
	+ Trần tấm nhựa Lam ri 
	đồng/m2
	311.000

	43. 
	+ Trần lam ri gỗ nhóm 2 
	đồng/m2
	1.755.000

	44. 
	+ Trần lam ri gỗ nhóm 3 (chua, dổi) 
	đồng/m2
	1.099.000

	45. 
	+ Trần lam ri gỗ nhóm 3 
	đồng/m2
	917.000

	46. 
	+ Trần lam ri gỗ nhóm 4, nhóm 5
	đồng/m2
	755.000

	47. 
	+ Trần thạch cao (khoán gọn)
	đồng/m2
	281.000

	48. 
	+ Ốp tường gạch men 
	đồng/m2
	274.000

	49. 
	+ Ốp trụ gạch men 
	đồng/m2
	322.000

	50. 
	+ Ốp tường đá Granit
	đồng/m2
	641.000

	51. 
	+ Ốp trụ đá Granit 
	đồng/m2
	710.000

	52. 
	+ Lam ri chân tường gỗ ván nhóm 2 cao 0,8m 
	đồng/m2
	1.129.000

	53. 
	+ Lam ri chân tường gỗ ván nhóm 3 cao 0,8m  
	đồng/m2
	569.000

	54. 
	+ Mái nhà lợp fibrô xi măng (kết cấu mái gỗ N3; 4)  
	đồng/m2
	232.000

	55. 
	+ Mái nhà lợp ngói máy 22v/m2 (kết cấu mái gỗ nhóm 3) 
	đồng/m2
	424.000

	56. 
	+ Mái nhà lợp ngói máy 22v/m2 (kết cấu mái gỗ nhóm 4) 
	đồng/m2
	360.000

	57. 
	+ Mái nhà lợp ngói máy 22v/m2 (kết cấu mái gỗ nhóm 5; 6) 
	đồng/m2
	317.000

	58. 
	+ Mái nhà lợp tôn kim loại màu (kết cấu mái bằng sắt hoặc gỗ nhóm 3)  
	đồng/m2
	353.000

	59. 
	+ Mái nhà lợp tôn kim loại màu (kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4)  
	đồng/m2
	301.000

	60. 
	+ Mái nhà lợp tôn kim loại màu (kết cấu mái bằng gỗ nhóm 5; 6)  
	đồng/m2
	252.000

	61. 
	+ Ống cống bê tông cốt thép đường kính 400mm 
	đồng/m
	547.000

	62. 
	+ Ống cống bê tông cốt thép đường kính 600mm
	đồng/m
	766.000

	63. 
	+ Ống cống bê tông cốt thép đường kính 800mm
	đồng/m
	1.434.000

	64. 
	+ Ống cống bê tông cốt thép đường kính 1000mm
	đồng/m
	2.238.000

	65. 
	+ Công lao động phổ thông
	đồng/công
	300.000

	66. 
	+ Bả matít + Sơn tường, cột, dầm trần 
	đồng/m2
	43.000

	67. 
	+ Sơn tường, cột, dầm trần không bả 
	đồng/m2
	33.000

	68. 
	+ Nền lát gạch Ceramic (chưa bao gồm BT nền) 
	đồng/m2
	198.000

	69. 
	+ Lan can sắt vuông, tay vịn ống nước
	đồng/m2
	640.000

	70. 
	+ Lan can, tay vịn gỗ nhóm 1, nhóm 2 
	đồng/m2
	1.650.000

	71. 
	+ Cọc tre
	đồng/m
	13.000


PHỤ LỤC 3

MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO PHẢI DI DỜI MỒ MẢ

(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	Đơn vị 

tính
	Mức bồi 

thường, hỗ trợ (đồng)

	1. 
	+ Mộ đất ≤ 3 năm (chưa cải táng)
	đồng/mộ
	19.700.000

	2. 
	+ Mộ đất chôn > 3 năm (chưa cải táng)
	đồng/mộ
	10.600.000

	3. 
	+ Mộ đất chôn > 3 năm (đã cải táng)
	đồng/mộ
	5.300.000

	4. 
	+ Mộ xây đơn giản
	
	

	
	 ≤ 3 năm (chưa cải táng)
	đồng/mộ
	22.200.000

	
	 > 3 năm chưa cải táng
	đồng/mộ
	13.200.000

	
	 > 3 năm đã cải táng
	đồng/mộ
	8.000.000

	
	 Mộ sa sẩy
	đồng/mộ
	5.000.000


PHỤ LỤC 4

MỨC BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
	STT
	CHI PHÍ DI CHUYỂN CHO CÁC GIA ĐÌNH DI CHUYỂN ĐẾN NƠI Ở MỚI
	Đơn vị 

tính
	Mức bồi thường (đồng)

	1. 
	 + Di chuyển trong khuôn viên
	đồng/hộ
	4.700.000

	2. 
	 + Di chuyển trong nội xã
	đồng/hộ
	7.100.000

	3. 
	 + Di chuyển trong nội huyện
	đồng/hộ
	11.900.000

	4. 
	 + Di chuyển trong nội tỉnh
	đồng/hộ
	14.200.000


PHỤ LỤC 5

HỆ SỐ KHU VỰC
(Ban hành kèm theo Quy định Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả và mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
	STT
	Địa phương
	Hệ số khu vực

	
	
	1,3
	1,15

	1
	Huyện Minh Hóa
	Các xã Trọng Hóa, Dân Hóa và Hóa Sơn;

Các bản Ón, Yên Hợp và  Mò O Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa.
	Xã Hóa Phúc.

	2
	Huyện Tuyên Hóa
	Thôn Đồng Phú thuộc xã Đồng Hóa;

Thôn Kim Tiến thuộc xã Kim Hóa.
	Các xã Lâm Hóa, Ngư Hóa và Cao Quảng.

	3
	Thị xã Ba Đồn
	Các thôn Cồn Nâm, Tân Định, Minh Hà, Đông Thành và Minh Tiến thuộc xã Quảng Minh.
	Thôn Công Hòa thuộc xã Quảng Trung;

Thôn Tiên Xuân thuộc xã Quảng Tiên.

	4
	Huyện Bố Trạch
	Các xã Tân Trạch và Thượng Trạch;

Bản Rào Con thuộc Thị trấn Phong Nha;
	Các xã Lâm Trạch và Liên Trạch.

Bản Khe Ngát thuộc Thị trấn Nông trường Việt Trung.

	5
	Huyện Quảng Ninh
	Các bản Hôi Rấy, Nước Đắng, Sắt, Ploang, Rìn Rìn, Dốc Mây và thôn Tân Sơn thuộc xã Trường Sơn.
	Xã Trường Xuân và các thôn bản còn lại của xã Trường Sơn.

	6
	Huyện Lệ Thủy
	
	Các xã  Ngân Thủy, Lâm Thủy và Kim Thủy.


